
STT Họ và Tên
Năm 

sinh
Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Địa chỉ Điểm

Kết 

quả

1 Nguyễn Cẩm Bình 1975 x 022809357 12/08/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 đạt

2 Phạm Cẩm Tiên 1999 x 026094091 12/08/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận 6, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 đạt

3 Nguyễn Anh Tài 1997 x 025571224 10/05/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

19 đạt

4 Tạ Bích Trâm 1995 x 212370442 07/12/2010
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi

Quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

18 đạt

5 Nguyễn Cao Quốc 1995 x 025370091 13/08/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận 4, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
18 đạt

6 Tăng Bĩnh Thái 1993 x 024850377 03/03/2008
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
18 đạt

7 Huỳnh Minh Khoa 1999 x 352451714 08/09/2017
Công an tỉnh An 

Giang
Tỉnh An Giang 19 đạt

8 Trần Hoàng Tú 1995 x 312337019 06/04/2013
Công an tỉnh Tiền 

Giang

Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
18 đạt

9 Trần Thị Huyền Linh 1999 x 241722726 15/12/2014
Công an tỉnh Đắk 

Lắk

Quận Thủ Đức, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

18 đạt
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10 Đoàn Trung Kiên 1990 x 024644049 14/12/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
19 đạt

11 Trương Thị Thùy Dương 1996 x 206044234 11/04/2013
Công an tỉnh 

Quảng Nam

Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

17 đạt

12 Lê Hội An 1971 x 022416165 15/06/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 đạt

13 Lê Phương Hoa 1996 x 025498996 20/05/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

19 đạt

14 Trần Kim Sen 1997 x 025485859 12/07/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 đạt

15 Đinh Ngọc Tuyền 1998 x 285641675 25/05/2013
Công an tỉnh 

Bình Phước
15

không 

đạt

16 Nguyễn Trường Giang 1999 x 212423017 20/04/2016
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
18 đạt

17 Bùi Thị Mai Trang 1997 x 272541202 13/07/2012
Công an tỉnh 

Đồng Nai
20 đạt

18 Lê Ngọc Thương 1980 x 025194279 29/01/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
18 đạt

19 Lê Minh Hoa 1989 x 381562293 20/02/2017
Công an tỉnh Cà 

Mau
19 đạt

20 Danh Minh Rộng 1992 x 371997134 10/07/2018
Công an tỉnh Kiên 

Giang
18 đạt

CÔNG TY 

TNHH TRẦN 

ANH VŨ

CTY HOA LỘC 

PHÁT



21 Trịnh Thái Long 1992 x 037092000045 20/10/2015

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

19 đạt

22 Ngô Thị Nhí 1988 x 351934517 18/04/2005
Công an tỉnh An 

Giang
19 đạt

23 Trần Thị Như 1996 x 187645918 27/11/2013
Công an tỉnh 

Nghệ An
19 đạt

24 Nguyễn Lý Mỹ Phương 1999 x 025847673 25/12/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 đạt

25 Nguyễn Thị Trinh 1984 x 365621470 13/01/2003
Công an tỉnh Sóc 

Trăng
20 đạt

26 Nguyễn Hoàng Gia Yến 2000 x 312550356 05/01/2018
Công an tỉnh Tiền 

Giang
20 đạt

27 Phan Thị Thủy Tiên 2000 x 281235251 16/07/2015
Công an tỉnh Bình 

Dương
20 đạt

28 Lê Duy Dũng Anh 2000 x 281222681 14/05/2015
Công an tỉnh Bình 

Dương
20 đạt

29 Nguyễn Phan Hữu Trí Nam 1996 x 272597002 08/01/2013
Công an tỉnh 

Đồng Nai
19 đạt

30 Trần Quốc Chuẩn 1997 x 035097001672 02/04/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

19 đạt

31 Trần Thị Yến 1991 x 168422703 22/08/2009
Công an tỉnh Hà 

Nam
18 đạt

CTY KING 

HOÀNG LINH

CTY JANUS 

HOLDING



32 Trương Thị Thảo Di 1980 x 230561015 18/07/2005
Công an tỉnh Gia 

Lai
19 đạt

33 Trần Đỗ Tú Anh 1980 x 023276429 12/01/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
19 đạt

34 Đỗ Thịnh Viễn 1993 x 250945706 23/09/2010
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
20 đạt

35 Trần Điền An 1995 x 341862205 31/5/2012
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
19 đạt

36 Vũ Duy Lộc 1994 x 241466059 24/04/2013
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
20 đạt

37 Lìu Cá Thín 1977 x 079077001704 27/05/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

20 đạt

38 Trần Thụy Thúy My 1992 x 024654072 09/10/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 đạt

39 Hồ Xuân Hương 1990 x 371384572 26/07/2006
Công an tỉnh Kiên 

Giang
20 đạt

40 Trần Văn Tú 1994 x 241473256 04/04/2011
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
19 đạt

41 Phạm Hồng Bi 1990 x 261223208 07/05/2007
Công an tỉnh Bình 

Thuận
20 đạt

42 Nguyễn Quang Trung 1980 x 024891624 20/03/2008
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 đạt

CTY CP TRUNG 

NGUYÊN 

FRANCHISING

CTY CP ĐẦU 

TƯ LONG BIÊN



43 Trần Hoàng Phúc 1989 x 079089001859 02/6/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

18 đạt

44 Nguyễn Thanh Hiếu 1989 x 079089007199 25/09/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

19 đạt

45 Trương Tấn Phát 1996 x 221426746 23/02/2018
Công an tỉnh Phú 

Yên
18 đạt

46 Phạm Khánh Duy 1995 x 331726619 11/04/2010
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
19 đạt

47 Nguyễn Văn Khương 1976 x 211551329 13/12/2006
Công an tỉnh Bình 

Định
18 đạt

48 Bùi Thị Bích Ngọc 1994 x 245211715 01/07/2009
Công an tỉnh Đắk 

Nông
20 đạt

49 Lê Quang Vũ 1995 x 215381321 10/06/2010
Công an tỉnh Bình 

Định
20 đạt

50 Lê Trần Bảo Kha 1995 x 079195001022 25/05/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

20 đạt

51 Lữ Xuân Bình 1994 x 025106733 03/12/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 đạt

52 Chung Ngọc Giàu 1982 x 082182000369 27/04/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

18 đạt

53 Phùng Thị Thu 1975 x 131429334 13/06/2016
Công an tỉnh Phú 

Thọ
19 đạt

CTY CP ĐẦU 

TƯ LONG BIÊN

CÔNG TY 

TNHH MTV 

KHÁCH SẠN 

THE MYST 

ĐỒNG KHỞI

KHÁCH SẠN 

ĐÔNG KINH



54 Lê Quốc Pháp 1996 x 341886705 28/07/2017
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
19 đạt

55 Nguyễn Thị Lân 1988 x 173372728 25/03/2006
Công an tỉnh 

Thanh Hóa
20 đạt

56 Huỳnh Thanh Bảo Ngọc 1994 x 079194004134 07/07/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

18 đạt

57 Nguyễn Chí Tình 1994 x 205837322 25/06/2011
Công an tỉnh 

Quảng Nam 
18 đạt

58 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 1995 x 025284211 09/03/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 đạt

59 Phạm Hoàng Quy 1998 x 341979525 13/08/2015
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
18 đạt

60 Vũ Thị Thảo Nguyên 1998 x 272613817 26/07/2013
Công an tỉnh 

Đồng Nai
18 đạt

61 Phạm Tân 1997 x 371748415 09/09/2015
Công an tỉnh Kiên 

Giang
18 đạt

62 Trần Bá Đạt 2001 x 079201001792 29/02/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

18 đạt

63 Lý Uyển Quỳnh 1999 x 301667549 24/07/2014
Công an tỉnh 

Long An
17 đạt

KHÁCH SẠN 

ĐÔNG KINH

CHI NHÁNH 

CÔNG TY LIÊN 

DOANH TNHH 

KFC VIỆT NAM

CHI NHÁNH 

CÔNG TY LIÊN 

DOANH TNHH 

KFC VIỆT NAM

CTY KFC VIỆT 

NAM - 3



64 Phan Kim Tín 2002 x 079202017354 14/03/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

18 đạt

65 Trần Thuỳ Trang 1998 x 385754688 29/02/2016
Công an tỉnh Bạc 

Liêu
19 đạt

66 Trưong Thiên Hỷ 2000 x 025926819 12/8/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
17 đạt

67 Lê Minh Thông 1999 x 301741490 25/08/2015
Công an tỉnh 

Long An
15

không 

đạt

68 Nguyễn Trung Nhân 2000 x 026016476 27/04/2015

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh

15
không 

đạt

69 Hoàng Thị Kim Anh 1984 x 273158102 04/02/2016
Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 
17 đạt

70 Trần Hồng Hạnh 1986 x 026001974 15/04/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 đạt

71 Hồ Thị Lần 1988 x 290864776 06/10/2003
Công an tỉnh Tây 

Ninh
20 đạt

72 Lê Công Hoàng Nhật 1994 x 241480918 06/05/2011
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
20 đạt

73 Phạm Thị Mỹ Phương 1993 x 025401439 03/09/2011
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
17 đạt

74 Đặng Phương Dung 1999 x 025870466 13/03/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
16 đạt

CTY KFC VIỆT 

NAM - 3

CTY KFC VIỆT 

NAM - 4



75 Đỗ Ngọc Mến 1999 x 079199002622 16/04/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

19 đạt

76 Võ Văn Dũng 1996 x 215406153 12/01/2012
Công an tỉnh Bình 

Định
17 đạt

77 Đỗ Gia Lê Bảo 1994 x 225561593 07/02/2017
Công an tỉnh 

Khánh Hòa
18 đạt

78 Phan Minh Mẫn 1996 x 261482246 20/03/2013

Công an thành 

phố Hồ Chí 

Minh 

0
không 

đạt

79 La Thị Thu Hồng 1995 x 261375767 09/08/2017
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 
19 đạt

80 Nguyễn Thị Cẩm Vân 1990 x 261141092 04/5/2005
Công an tỉnh Bình 

Thuận
20 đạt

81 Thái Thanh Hạ 1990 x 024501043 16/03/2006
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 đạt

82 Phạm Quỳnh Nhi 1996 x 225673374 14/01/2014
Công an tỉnh 

Khánh Hòa 
19 đạt

83 Lê Minh Thảo 1997 x 312394970 06/11/2013
Công an tỉnh Tiền 

Giang
19 đạt

84 Cao Thị Cẩm Hương 1993 x 024956881 12/7/2008
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
18 đạt

85 Nguyễn Đình Sơn 1989 x 273391509 06/03/2007
Công an tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu
19 đạt

CTY T.N.D VIỆT 

NAM

CTY CJ VIỆT 

NAM

CTY KFC VIỆT 

NAM - 4



86 Nguyễn Trường Giang 1995 x 381705862 28/6/2010
Công an tỉnh Cà 

Mau
20 đạt

87 Nguyễn Thị Tâm 1998 x 036198008806 23/03/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

20 đạt

88 Trần Ngọc Vy 1993 x 079193003547 28/02/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

19 đạt

89 Phạm Thị Ngọc Phượng 1995 x 025213445 30/12/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 đạt

90 Phạm Thị Diễm Trúc 1986 x 362090324 25/3/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 đạt

91 Lê Thị Kim Ngân 1997 x 025572742 16/5/2015
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 đạt

92 Ngô Thị Thùy Dung 1986 x 371032235 09/5/2016
Công an tỉnh Kiên 

Giang
20 đạt

93 Nguyễn Quý Lộc 1983 x 023596424 01/03/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 
18 đạt

94 Trần Nghĩa Phú 1991 x 024461614 20/02/2006
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 
19 đạt

95 Trần Hoàng Ngọc Hương 1994 x 080194000164 12/9/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

20 đạt

96 Võ Hoàng Nhân 1994 x 025063611 24/06/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 
19 đạt

CTY CJ VIỆT 

NAM



97 Nguyễn Thị Thu Huyền 1992 x 024678727 17/01/2007
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh 
20 đạt

98 Trương Thị Mỹ Nhị 1990 x 215125906 08/11/2005
Công an tỉnh Bình 

Định
20 đạt

99 Lê Thị Trúc Mai 1988 x 301245639 22/08/2014
Công an tỉnh 

Long An
17 đạt

100 Huỳnh Bảo Lộc 1983 x 025349742 06/10/2010
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 đạt

101 Phạm Nguyễn Đăng Khoa 1991 x 079091000513 02/02/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

19 đạt

102 Nguyễn Thị Như Trang 1989 x 250753686 12/12/2016
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
20 đạt

103 Trần Minh Tuấn 1987 x 321218231 02/08/2013
Công an tỉnh Bến 

Tre
18 đạt

104 Văn Ngọc Mai 1990 x 024569859 24/11/2006
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 đạt

105 Huỳnh Anh Tuấn 1990 x 321367418 25/08/2005
Công an tỉnh Bến 

Tre
20 đạt

106 Nguyễn Trần Hồng Nhung 1986 x 079186010214 22/8/2018

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

20 đạt

107 Bùi Chí Nhân 1988 x 321268383 27/12/2006
Công an tỉnh Bến 

Tre
19 đạt

108 Nguyễn Thanh Tú 1992 x 301448036 11/01/2008
Công an tỉnh 

Long An
19 đạt

CTY CJ VIỆT 

NAM

CTY PIZZA 

VIỆT NAM



109 Đỗ Tuyết Nhung 1992 x 215259250 11/10/2008
Công an tỉnh Bình 

Định
20 đạt

110 Võ Ngọc Minh Phương 1984 x 079184001793 04/04/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

20 đạt

111 Đặng Thị Cẩm Hằng 1988 x 024758218 25/6/2014
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
19 đạt

112 Phan Trung Tín 1983 x 023645114 16/08/2013
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
18 đạt

113 Huỳnh Thị Ngọc Liên 1991 x 261225411 28/05/2013
Công an tỉnh Bình 

Thuận
20 đạt

114 Trần Bảo Tùng 1991 x 273355783 13/06/2006
Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu
20 đạt

115 Nguyễn Thị Hồng Diễm 1983 x 025129688 15/05/2009
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 đạt

116 Phạm Thị Ly Nga 1987 x 024250288 24/03/2004
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 đạt

117 Huỳnh Thị Mộng Tuyền 1982 x 023760073 12/07/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 đạt

118 Nguyễn Thị Bích Phượng 1989 x 351835080 06/05/2004
Công an tỉnh An 

Giang
20 đạt

119 Phạm Huỳnh Thúy An 1990 x 301408623 18/01/2007
Công an tỉnh 

Long An
20 đạt

120 Phan Thị Thu Hương 1990 x 272113385 30/01/2007
Công an tỉnh 

Đồng Nai
20 đạt

CTY PIZZA 

VIỆT NAM



121 Võ Chiêu Uyên 1988 x 024628251 16/10/2006
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
19 đạt

122 Lâm Thị Minh Ngọc 1987 x 079187007010 22/05/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

19 đạt

123 Nguyễn Thế Nguyên 1992 x 079092005588 30/5/2017

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

19 đạt

124 Lê Hồng Tiệp 1987 x 331567578 05/04/2004
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
20 đạt

125 Lê Minh Quang 1984 x 331369775 16/08/2016
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
17 đạt

126 Huỳnh Trí Cường 1990 x 024312182 07/10/2004
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh
20 đạt

127 Trần Văn Hải 1989 x 079089002167 04/7/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Quận 11, Thành 

phố Hồ Chí Minh 18 đạt

128 Nguyễn Ngọc Sang 1993 x 024827320 27/11/2012
Công an thành 

phố Hồ Chí Minh

Quận Bình 

Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh
20 đạt

129 Trần Cao Hiếu 1999 x 079099004594 26/10/2016

Cục cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh
19 đạt

130 Võ Minh Chúc 1976 x 340852591 20/02/2003
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
16 đạt

131 Bùi Thị Lệ Trinh 1992 x 341602422 29/10/2013
Công an tỉnh 

Đồng Tháp
17 đạt

CTY PIZZA 

VIỆT NAM

CỬA HÀNG 

BÔNG LÚA- 

CÔNG TY CP 

DV DL MÊ 

KÔNG



132 Danh Đô 1982 x 371663818 16/9/2010
Công an tỉnh Kiên 

Giang
18 đạt

133 Nguyễn Văn Đến SX x 363532177 29/01/2016
Công an tỉnh Hậu 

Giang
27 đạt

134 Nguyễn Hoàng Anh SX x 363566475 09/08/2005
Công an tỉnh Hậu 

Giang
27 đạt

135 Nguyễn Văn Nóc SX x 351020605 18/04/2007
Công an tỉnh An 

Giang
27 đạt

136 Huỳnh Văn Hùng SX x 350228820 19/05/2005
Công an tỉnh An 

Giang
24 đạt

137 Văng Văn Ái SX x 350644383 27/08/2007
Công an tỉnh An 

Giang
24 đạt

138 Nguyễn Hữu Phước SX x 352261371 24/05/2010
Công an tỉnh An 

Giang
25 đạt

139 Phạm Tấn Tài SX x 351077186 26/02/2013
Công an tỉnh An 

Giang
12

không 

đạt

CỬA HÀNG 

BÔNG LÚA- 

CÔNG TY CP 

DV DL MÊ 

KÔNG

CÔNG TY CỔ 

PHẦN KẾT NỐI 

VIỆC


